
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KDYT QUỐC TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 163 /TB-KDYT 
              Quảng Ninh, ngày 25  tháng 4  năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

V/v Thẩm định giá: Lô máy móc thiết bị công nghệ kỹ thuật lạc hậu, hư hỏng, 

không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được của Trung tâm Kiểm dịch Y 

tế quốc Quảng Ninh năm 2025 

Căn cứ Luật đấu thầu 22/2033/QH15 ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số 

điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức bán thanh lý theo đúng quy định của nhà 
nước, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh, kính đề nghị các công ty có đủ 
năng lực thực hiện việc thẩm định giá: Nhu cầu thanh lý lô máy móc thiết bị công nghệ 
kỹ thuật lạc hậu, hư hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được của 
Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh  năm 2025 (theo phụ lục đính kèm). 

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng 
lực và các tài liệu kèm theo về cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh địa 
chỉ email:  Tranlelaikdyt@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty có 
ký và đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Trung tâm Kiểm 
dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh, Địa chỉ: số 01 Bến Đoan, phường Hồng Gai, Tp Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh trước 16 giờ 30 phút ngày 06/5/2025. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Trần Thị Lê Lai. SĐT 0915212288; 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi nhận:   

- Công ty thẩm định giá; 

- KHTH (để đăng tải) 
- Lưu: VT,  

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Lương 
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Tên tài sản, thiết bị Model/seri 

Nước 

sản 

xuất 

Hãng sản 

xuất 

Năm 

sử 

dụng 

Đơn 

vị 

tính 

Nguyên giá 
Số 

lương 
Thành tiền 

Khấu 

hao 

,hao 

mòn 

lũy kế 

Giá 

trị 

còn 

lại 

Tình trạng tài 

sản, trang thiết 

bị 

1 

Tivi SAMSUNG 55" NU7090 
4K 

UHD/UA55NU090KXXV 

Việt 

Nam 
Samsung 2019 Cái 

15.500.000 1 
15.500.000 

100% 

0 
Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

2 

Tivi SAMSUNG 55" NU7090 
4K 

UHD/UA55NU090KXXV 

Việt 

Nam 
Samsung 2019 Cái 

15.500.000 1 
15.500.000 

100% 

0 
Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

3 
Bộ Case máy tính để bàn       2020 Cái 

12.500.000 1 
12.500.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

4 
Điều hòa Mitsu SRK 18CL SRC 18CL   Mitsu 2014 Cái 

16.622.000 1 
16.622.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

5 
Tivi Toshishba 40 ich 40L5450VN Indonesia Toshiba 2015 Cái 

10.500.000 1 
10.500.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

6 
Tivi SAMSUNG 55" NU7090 UA55RU7100KXXV 

Việt 

Nam 
Samsung 2020 Cái 

15.500.000 1 
15.500.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

7 

Máy Laptop Asus S530FA- 

BQ032T 
  

Trung 

Quốc 
ASUS 2020 Cái 

14.800.000 1 
14.800.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

8 
Ti vi Toshiba 40 inch 40L5450VN Indonesia Toshiba 2015 Cái 

10.500.000 1 
10.500.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

9 
Bộ máy tính để bàn Máy tính lắp ráp 2019 Cái 

12.000.000 1 
12.000.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

10 
Bộ máy tính để bàn Máy tính lắp ráp 2019 Cái 

12.000.000 1 
12.000.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

11 
Bộ Case máy tính để bàn Máy tính lắp ráp 2020 Cái 

12.500.000 1 
12.500.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

12 
Tivi SAMSUNG 55" NU7090   

Việt 

Nam 
Samsung 2019 Cái 

15.500.000 1 
15.500.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 



13 Xe máy YAMAHA 
  

Việt 

Nam 
YAMAHA 2004 Cái 24.000.000 

1 
24.000.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

14 

Máy tính để bàn W 1972a ( 

Trung Quốc ) 
      2014 Cái 45.295.767 1 45.295.767 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

15 
Máy vi tính+ máy in+ lưu điện       2008 Cái 25.502.000 1 25.502.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

16 
Máy tính xách tay       2015 Cái 16.600.000 1 16.600.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

17 
Máy tính xách tay HP       2016 Cái 12.000.000 1 12.000.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

18 
Ti vi Internet SONY 40W650D       2016 Cái 11.250.000 1 11.250.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

19 
Máy phun ULV       2014 Cái 32.623.343 1 32.623.343 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

20 
Máy chiếu, màn chiều       2014 Cái 39.937.000 1 39.937.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

21 
Bộ máy vi tính Máy tính lắp ráp 2018 Cái 

11.450.000 1 
11.450.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

22 

Máy tính để bàn ( CPU+ màn 

hình+UPS) 
      2016 Cái 32.670.000 

1 
32.670.000 

100% 

0 Hết hao mòn, hỏng 

không sửa chữa được 

  

 

Tổng cộng 
 

          414.750.110 22 414.750.110 0 0   

Tổng cộng 22 danh mục tài sản với nguyên giá: 414,750,110 Đồng;  Hao mòn lũy kế: 100% Đồng; Giá trị còn lại là: 0 Đồng. Các tài sản đều trong tình trạng hỏng 

không có khả năng khắc phục 
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